
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0131956402 ĐỖ QUỲNH CHI 03/04/2010 Nữ A14

2 0118182379 NGUYỄN NGỌC HÀ 20/07/2010 Nữ A14

3 0117061708 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 15/12/2010 Nam A14

4 0118096134 KIỀU THỊ ÁNH TUYẾT 27/06/2010 Nữ A14

5 0131161988 NGUYỄN NHƯ TRƯỜNG AN 24/04/2010 Nam A14

6 0148538511 TRẦN MẠNH CƯỜNG 01/12/2010 Nam A14

7 0131162023 LÊ THỊ NHƯ GẤM 25/01/2010 Nữ A14

8 0118450838 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 23/11/2010 Nam A14

9 0118458387 ĐOÀN THỊ KHÁNH LINH 14/09/2010 Nữ A14

10 0118450649 TRƯƠNG THỊ TRÀ MY 05/05/2010 Nữ A14

11 0118450876 HOÀNG TRUNG NGUYÊN 11/01/2010 Nam A14

12 0131162113 NGUYỄN HOÀNG SƠN 31/01/2010 Nam A14

13 0118096883 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 19/12/2010 Nữ A14

14 0184632968 TRẦN ANH VŨ 12/10/2008 Nam A14

15 0118450598 NGUYỄN ĐỨC LONG 11/09/2010 Nam A14

16 0118114789 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 14/02/2010 Nữ A14

17 0118114688 KIỀU PHƯƠNG THẢO 12/11/2010 Nữ A14

18 0148964211 CẤN THỊ ANH THU 05/08/2010 Nữ A14

19 0138775135 NGUYỄN HUY HOÀNG 16/09/2010 Nam A14

20 0118458373 NGUYỄN XUÂN MINH 27/08/2010 Nam A14

21 0118182424 ĐỖ ANH TÙNG 29/04/2010 Nam A14

22 0118096138 DƯƠNG HOÀNG VŨ 28/03/2010 Nam A14

23 0148964188 LÊ ĐÌNH HẢI ÂU 13/05/2010 Nam A14

24 0117797045 NGUYỄN HUYỀN NHUNG 07/02/2010 Nữ A14

25 0118457828 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 09/11/2010 Nữ A14

26 0129113318 NGUYỄN HỮU THÀNH 05/02/2010 Nam A14

27 0130672911 NGUYỄN QUANG HIẾU 04/03/2010 Nam A14

28 0130762789 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN 03/05/2010 Nam A14

29 0131162022 HOÀNG MINH ĐỨC 14/03/2010 Nam A14

30 0118174419 VŨ ĐẮC HOÀNG 31/08/2010 Nam A14

31 0118114363 KIỀU DUY LONG 26/09/2010 Nam A14

32 0148991176 CAO THỊ YẾN NHI 10/12/2010 Nữ A14

33 0118450793 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 18/03/2010 Nữ A14

34 0118114785 TẠ THỊ THU QUYÊN 06/01/2010 Nữ A14

35 0118114719 NGUYỄN NGỌC TOÀN 10/02/2010 Nam A14

36 0118450544 NGUYỄN ĐINH THƯ 20/05/2010 Nữ A14

37 0139351430 KIỀU CẨM VI 16/03/2010 Nữ A14

38 0118063221 ĐỖ MAI PHƯƠNG 02/03/2010 Nữ A14

39 0148991261 NGUYỄN THỊ THƠ 31/07/2010 Nữ A14

40 0129147602 NGUYỄN TUẤN ANH 27/03/2010 Nam A14

41 0138808661 NGUYỄN VĂN HÁN 08/04/2010 Nam A14

42 0130672937 NGUYỄN VĂN LÀNH 01/04/2010 Nam A14

43 0117061468 KHƯƠNG MINH THỨC 03/11/2010 Nam A14

44 0129147720 TRỊNH TỐ VÂN 18/11/2010 Nữ A14

45 0118450709 TRƯƠNG THỊ THANH XUÂN 02/01/2010 Nữ A14

46 0118096929 NGUYỄN THANH THÚY 21/07/2010 Nữ A14
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